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TỰ LUẬN
Câu 1:Thế nào là hôn nhân? Các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật nước Việt Nam ?
 Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ được Nhà nước thừa nhận, xây dựng một gia đình hoà thuận, hạnh phúc.
* Các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật nước Việt Nam.
+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.
+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự.
+ Không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn.
Câu 2: Tình huống
Chị H và anh B đã cưới và chung sống với nhau hơn 10 năm. Con trai cả của anh chị đã 10 tuổi, nhưng anh chị vẫn chưa đăng kí kết hôn. Cách đây 1 năm, anh B đã gặp và có quan hệ tình cảm với chị c cùng cơ quan. Sau đó anh B và chị C đã tiến hành đăng kí kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi đăng kí kết hôn với anh b, chị C cho rằng mình mới chính thức là vợ của anh B. Chị H thì cho rằng quan hệ giữa anh B và chị C là bất hợp pháp.
Em đồng tình với ý kiến của chị C hay chị H ? Tại sao ? Nếu có tranh chấp xảy ra giữa chị H và chị C thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi ? Tại sao ?
- Ý kiến của chị C đúng, vì giữa chị C và anh B có đăng kí kết hôn, trong khi giữa chị H và anh B chưa có kết hôn mà chỉ về chung sống, có con được hơn 10 năm.
- Nếu có tranh chấp xảy ra giữa chị H và chị C thì chị H sẽ là người chịu thiệt thòi hơn. Giữa chị H và anh B tuy có hôn nhân thực tế nhưng không có đăng kí kết hôn nên pháp luật không thể bảo vệ quyền và lợi ích của chị.
Câu 3:Kinh doanh là gì? Hãy kể tên các loại kinh doanh mà em biết? 
Hoạt động sản xuất, dịch vụ, trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. 
Kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh quần áo…..
Câu 4: Theo em, tại sao Nhà nước ta lại quy định các mức thuế suất chênh lệch nhau nhiều như vậy đối với các mặt hàng?
+ Nhà nước khuyến khích phát triển kinh doanh đối với những ngành, những mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân (miễn thuế hoặc mức thuế rất thấp).
+ Đồng thời, hạn chế kinh doanh hoặc sử dụng đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ, không cần thiết đối với đời sống nhân dân (đánh thuế rất cao).
Câu 5: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân nghĩa là gì?
Quyền: Học nghề, tìm kiếm việc làm,lựa chọn nghề nghiệp.  
Nghĩa vụ: Nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần phát triển đất nước.
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Pháp luật Việt Nam không cấm kết hôn những trường hớp nào dưới đây?
A. Người mất năng lực hành vi dân sự.
B. Người đã từng có vợ, có chồng
C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
D. Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi.
Câu 2: Câu thành ngữ " Thuận vợ thuận chồng , tát biển đông cũng cạn " có ý nghĩa gì ?
A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm chung.
B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công việc.
C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ.
D. Tự ý giải quyết vấn đề không nghe theo lời khuyên của vợ (hoặc chồng).
Câu 3: Cửa hàng D bán thuốc chữa bệnh cho người dân thấy có nhân viên tiếp thị tại 1 nơi khác đến tiếp thị thuốc giả nhưng mẫu mã như thuốc thật, thấy vậy bà chủ cửa hàng D đã mua số thuốc giả đó về bán cho người dân nhằm thu lợi nhuận cao. Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, người dân tố cáo thì chủ cửa hàng D bị phạt bao nhiêu năm?
A. Từ 1 – 5 năm.
B. Từ 2 – 3 năm.
C. Từ 2 – 4 năm.
D. Từ 2 – 7 năm.
Câu 4: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động
A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.
C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.
Câu 5: Người lao động là người
A. Từ đủ 15 tuổi trở lên
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 17 tuổi trở lên
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên,
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, thời gian làm việc của lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi là không quá
A. 5 giờ/ngày và 25 giờ/tuần
B. 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.
C. 7 giờ/ngày và 35 giờ/tuần
D. 6 giờ/ngày và 30 giờ/tuần.
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